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Góc nghiêng đầu mũi (khi đập phá, 
đánh vảy hoặc phá dỡ)

► Hình15:    1. Cần thay đổi 2. Vạch chuẩn
Đầu mũi có thể được giữ ở 24 góc nghiêng. Để thay đổi 
góc đầu mũi, hãy xoay cần chuyển sao cho vạch chuẩn 
chỉ vào biểu tượng . Xoay đầu mũi về góc nghiêng 
mong muốn.
► Hình16:    1. Cần thay đổi 2. Vạch chuẩn
Xoay cần chuyển sao cho vạch chuẩn chỉ vào biểu 
tượng . Sau đó đảm bảo rằng mũi vít đã được giữ 
chắc chắn đúng vị trí bằng cách xoay nhẹ.

Thanh đo sâu
► Hình17:    1. Thanh đo sâu 2. Nút khóa
Thanh đo sâu rất thuận tiện để khoan các lỗ có chiều 
sâu đồng nhất.
Bấm và giữ nút khóa, rồi sau đó lắp thanh đo sâu vào 
lỗ lục giác.
► Hình18

Phải đảm bảo rằng phía bên có răng của thanh đo sâu 
phải đối diện với vạch dấu.
Điều chỉnh thanh đo sâu bằng cách kéo tới lui trong lúc 
vẫn bấm nút khóa. Sau khi điều chỉnh xong, nhả nút 
khóa để khóa thanh đo sâu lại.

LƯU Ý:  
• Thanh đo sâu không thể dùng ở vị trí nơi thanh 

đo sâu vướng vào vỏ ngoài hộp số/vỏ ngoài 
motor.

VẬN HÀNH
THẬN TRỌNG:  

• Đảm bảo rằng các vật liệu gia công đều được 
giữ chặt và không bị mất ổn định. Vật bay ra 
ngoài có thể gây thương tích cá nhân.

• Không được kéo dụng cụ ra bằng lực ngay cả 
khi đầu mũi bị kẹt. Việc mất khả năng kiểm soát 
có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

Thao tác khoan búa
► Hình19
Chỉnh cần chuyển đến biểu tượng .
Định vị đầu mũi vào vị trí mong muốn cho lỗ khoan, sau 
đó kéo cần khởi động công tắc.
Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Ấn nhẹ sẽ mang 
lại kết quả tốt nhất. Giữ cho dụng cụ ở đúng vị trí và 
ngăn không bị trượt khỏi lỗ khoan.
Không được ấn mạnh khi lỗ khoan bắt đầu bị nghẽn bởi 
các mạt vụn và các hạt. Thay vào đó, hãy chạy dụng 
cụ ở chế độ chờ, sau đó tháo riêng mũi khoan khỏi lỗ. 
Bằng cách lặp lại thao tác này vài lần, lỗ khoan sẽ được 
sạch sẽ và có thể tiếp tục thao tác khoan.

THẬN TRỌNG:  
• Sẽ có lực xoắn rất lớn và bất ngờ trên dụng cụ/

mũi khoan lúc lỗ khoan được xuyên thủng, khi 
lỗ khoan bắt đầu bị kẹt bởi các mạt vụn và hạt 
hoặc khi đụng vào các thép gia cường có trong 
bê-tông. Luôn sử dụng tay cầm hông (tay cầm 
phụ trợ) và giữ chặt dụng cụ bằng cả hai tay 
cầm hông và đổi tay cầm trong lúc vận hành, 
đồng thời giữ cân bằng thật tốt và có chỗ tựa 
chân an toàn. Không làm như vậy có thể mất 
điều khiển dụng cụ và gây thương tích nghiêm 
trọng.

Bóng thổi khí (phụ kiện tùy chọn)
► Hình20:    1. Bóng thổi khí
Sau khi khoan lỗ, sử dụng bóng thổi khí để vệ sinh bụi 
bẩn ra khỏi lỗ.

Đục/Đập/Phá huỷ
► Hình21

Chỉnh cần chuyển đến biểu tượng  hoặc .
Cầm chắc dụng cụ bằng cả hai tay. Bật dụng cụ lên và 
nắm giữ dụng cụ với lực vừa đủ sao cho dụng cụ không 
bị rung bật, không kiểm soát được. Việc ấn rất mạnh 
lên dụng cụ sẽ không làm tăng hiệu quả sử dụng.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG:  

• Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút 
phích cắm trước khi thử thực hiện việc kiểm tra 
hoặc bảo trì.

• Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, 
cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện 
tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Tra dầu mỡ

THẬN TRỌNG:  
• Việc bảo trì này chỉ được thực hiện bởi các 

Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita.

Dụng cụ này không cần phải tra dầu mỡ hàng giờ hoặc 
hàng ngày bởi nó có sẵn hệ thống tra dầu mỡ gắn 
trong. Nên tra dầu mỡ định kỳ cho dụng cụ. Gửi toàn bộ 
dụng cụ tới Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm 
Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita để thực 
hiện việc tra dầu mỡ.
Để đảm bảo AN TOÀN và TIN CẬY của sản phẩm, việc 
sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào 
đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ 
Được Ủy quyền của Makita, luôn sử dụng các phụ tùng 
thiết bị thay thế của Makita.
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PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG:  

• Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được 
khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của 
bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. 
Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng 
gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện 
hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy 
định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của 
Makita tại địa phương của bạn.
• Đầu mũi bịt SDS-MAX các-bua
• Đầu đục SDS-MAX
• Mũi đục nguội SDS-MAX
• Mũi đục đánh vảy SDS-MAX
• Lưỡi mai cắt sét SDS-MAX
• Mỡ tra búa
• Dầu tra đầu mũi
• Tay nắm hông
• Tay cầm hông
• Thanh đo sâu
• Bóng thổi khí
• Kính bảo hộ
• Hộp chứa
• Phụ tùng bộ hút bụi

LƯU Ý:  
• Một số mục trong danh sách có thể được bao 

gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. 
Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
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ภาษาไทย (ค�าแนะน�าเดมิ)

ข้อมูลจ�าเพาะ

รุ่น HR4003C HR4013C HR5202C HR5212C

ความสามารถในการ
เจาะกระแทก

ดอกสว่านปลาย
คาร์ไบด์

40 mm 52 mm

แกนดอกสว่าน 105 mm 160 mm

ความเร็วขณะหมุนเปล่า (min
-1
) 250 - 500 150 - 310

อัตราการเจาะกระแทกต่อนาที 1,450 - 2,900 1,100 - 2,250

ความยาวโดยรวม 479 mm 599 mm

น�า้หนักสุทธิ 6.2 kg 6.8 kg 10.9 kg 11.9 kg

มาตรฐานความปลอดภัย /II

• เนื่องจากโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาท่ีต่อเนื่องของเรา ข้อมูลจ�าเพาะในนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วง
หน้า
• ข้อมูลจ�าเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
• น�า้หนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

สญัลกัษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ส�าหรับอุปกรณ์นี้ โปรดศึกษาความ
หมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

 
อ่านคู่มือการใช้งาน

ฉนวนสองช้ัน

ส�าหรับประเทศในทวีปยุโรปเท่านั้น 
ห้ามท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมกับวัสดุเหลือท้ิง
ในครัวเรือน! 
เพื่อให้เป็นไปตามตามกฎระเบียบของยุโรป
ว่าด้วยเศษเหลือท้ิงของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบังคับใช้ตาม
กฎหมายภายในประเทศ ต้องเก็บอุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีหมดอายุการใช้งานแล้วแยกต่าง
หาก และส่งกลับไปยังศูนย์รีไซเคิลท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์ในการใช้งาน 
เครื่องมือนี้ใช้ส�าหรับเจาะกระแทกอิฐ คอนกรีต และหิน รวม
ถึงส�าหรับงานสกัด

แหล่งจ่ายไฟ 
ควรเช่ือมต่อเครื่องมือกับแหล่งจ่ายไฟท่ีมีแรงดันไฟฟ้า
ตามท่ีระบุไว้ในป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้
ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียวเท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการ
หุ้มฉนวนสองช้ันและสามารถใช้กับปลั๊กไฟท่ีไม่มีสายดินได้

ค�าเตอืนด้านความปลอดภยัของเครือ่งมือไฟฟ้า
ท่ัวไป

ค�าเตือน อ่านค�าเตือนด้านความปลอดภัยและค�าแนะน�า
ท้ังหมดก่อนใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามค�าเตือนและค�าแนะน�า
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาด
เจ็บร้ายแรง

เก็บรักษาค�าเตือนและค�าแนะน�าท้ังหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�าว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในค�าเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ท่ีท�างานโดยใช้กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ท่ีท�างานโดยใช้แบตเตอรี่
ความปลอดภัยของพื้นท่ีท�างาน

1. ดูแลพื้นท่ีท�างานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง 
พื้นท่ีรกระเกะระกะหรือมืดทึบอาจน�าไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้
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2. อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด เช่น ในสถานท่ีท่ีมีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงท่ี
มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ
และจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว

3. ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณท่ีก�าลัง
ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจท�าให้คุณ
สูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

4. ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่า
ดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแด็ปเตอร์
กับเครื่องมือไฟฟ้าท่ีต่อสายดิน ปลั๊กท่ีไม่ถูกดัดแปลง
และเต้ารับท่ีเข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เกิดไฟฟ้าช็อต

5. ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน เช่น 
ท่อ เครื่องน�าความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงข้ึน หากร่างกายของคุณ
สัมผัสกับพื้น

6. อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน�า้หรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น 
น�า้ท่ีไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7. อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้
ห่างจากความร้อน น�า้มัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนท่ี
เคลื่อนท่ี สายท่ีช�ารุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อต

8. ขณะท่ีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย
ต่อพ่วงท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ท่ีเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง
ของการเกิดไฟฟ้าช็อต

9. หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานท่ีเปียกช้ืน ให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD 
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

10. แนะน�าให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ท่ีมีกระแสไฟรั่ว
ในอัตราไม่เกิน 30mA เสมอ

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

11. ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะท่ีคุณก�าลัง
เหนื่อย หรือในสภาพท่ีมึนเมาจากยาเสพติด เครื่อง
ดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่ัวขณะท่ีขาดความ
ระมัดระวังเม่ือก�าลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�าให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

12. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย
กันลื่น หมวกนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงท่ีใช้ใน
สภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

13. ป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมท้ังตรวจสอบก่อนการ
ยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิว้มือบริเวณ
สวิตช์เพ่ือถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง
มือไฟฟ้าในขณะท่ีเปิดสวิตช์อยู่อาจน�าไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุ

14. น�ากุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจท่ีเสียบค้างอยู่ในช้ินส่วนท่ี
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บ

15. อย่าท�างานในระยะท่ีสุดเอ้ือม จัดท่าการยืนและการ
ทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะท�าให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

16. แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายท่ีหลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผม 
เสื้อผ้า และถุงมืออยู่ใกล้ช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี เสื้อผ้า
รุ่มร่าม เครื่องประดับ หรือผมท่ีมีความยาวอาจเข้าไป
ติดในช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ี

17. หากมีการจัดอุปกรณ์ส�าหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน
สถานท่ี ให้ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อและใช้งานอุปกรณ์
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ
ช่วยลดอันตรายท่ีเกิดจากฝุ่นผงได้

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

18. อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
จะท�าให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม
ขีดความสามารถของเครื่องท่ีได้รับการออกแบบมา

19. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิด
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าท่ีควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่ง
อันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

20. ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนท�าการปรับตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์
เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้าน
ความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการ
เปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ตั้งใจ

21. จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลท่ีไม่คุ้นเคยกับเครื่อง
มือไฟฟ้าหรือค�าแนะน�าเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า 
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเม่ืออยู่ในมือของผู้ท่ีไม่
ได้รับการฝึกอบรม
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22. การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบ
ท่ีไม่ถูกต้องหรือการเช่ือมต่อของชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนท่ี 
การแตกหักของช้ินส่วน หรือสภาพอ่ืนๆ ท่ีอาจส่ง
ผลกระทบต่อการท�างานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมี
ความเสียหาย ให้น�าเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อน
การใช้งาน อุบัติเหตุจ�านวนมากเกิดจากการดูแลรักษา
เครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง

23. ท�าความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ 
เครื่องมือตัดท่ีมีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและมีขอบ
ตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า

24. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง 
ฯลฯ ตามค�าแนะน�าดังกล่าว พิจารณาสภาพการ
ท�างานและงานท่ีจะลงมือท�า การใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เพ่ือท�างานอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก�าหนดไว้อาจท�าให้เกิด
อันตราย

การซ่อมบ�ารุง

25. น�าเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมท่ีผ่าน
การรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะ
ท�าให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

26. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในการหล่อลื่นและการเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริม

27. ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน�า้มันและจาระบี
เปื้อน

ค�าเตอืนด้านความปลอดภยัของสว่านเจาะ
กระแทกแบบโรตารี่

1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เสียงท่ีดังเกินขนาดอาจ
ท�าให้สูญเสียการได้ยิน

2. ใช้มือจับเสริม หากมีมากับเครื่องมือ การสูญเสียการ
ควบคุมอาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บได้

3. ถือเครื่องมือบริเวณมือจับท่ีเป็นฉนวน ขณะท�างานท่ี
เครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟท่ีซ่อนอยู่หรือสายไฟ
ของเครื่องเอง หากอุปกรณ์ส่วนท่ีใช้ตัดสัมผัสกับสาย
ไฟท่ีมี “กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจท�าให้ส่วนท่ีเป็น
โลหะของเครื่องมือไฟฟ้าท่ีไม่มีฉนวนหุ้มมี “กระแส
ไฟฟ้าไหลผ่าน” และอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้า
ช็อตได้

4. สวมหมวกแข็ง (หมวกนิรภัย) แว่นนิรภัย และ/หรือ
หน้ากากป้องกัน แว่นตาปกติหรือแว่นกันแดดไม่ใช่
แว่นนิรภัย และขอแนะน�าอย่างย่ิงให้สวมหน้ากากกัน
ฝุ่นและถุงมือหนาๆ

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดอกสว่านยึดแน่นเข้าท่ีดีแล้ว
ก่อนการใช้งาน

6. ภายใต้การท�างานปกติ เครื่องมือได้รับการออกแบบ
มาเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือน ดังนั้น สกรูต่างๆ จะ
หลวมได้ง่าย ซ่ึงอาจท�าให้เครื่องเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันสกรูแน่นดีแล้วก่อนการใช้งาน

7. ในสภาพอากาศหนาวหรือเมื่อไม่มีการใช้เครื่องมือ
เป็นระยะเวลานาน ต้องอุ่นเครื่องมือสักครู่โดยการเปิด
เครื่องท้ิงไว้เฉยๆ เพื่อให้มีการหล่อลื่น หากไม่มีการ
อุ่นเครื่องมืออย่างเหมาะสม การเจาะกระแทกจะท�าได้
ยาก

8. ตรวจสอบบริเวณท่ียืนให้มีความม่ันคงเสมอ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่ด้านล่างเม่ือใช้งาน
เครื่องมือบนท่ีสูง

9. จับเครื่องมือให้แน่นด้วยมือท้ังสองข้าง

10. ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนท่ี

11. อย่าปล่อยให้เครื่องมือท�างานค้างไว้ ใช้งานเครื่องมือ
เฉพาะเม่ือจับด้วยมือเท่านั้น

12. อย่าใช้เครื่องมือช้ีไปท่ีบุคคลใดในพื้นท่ีท�างานขณะใช้
งาน ดอกสว่านอาจกระเด็นออกและท�าให้ได้รับบาด
เจ็บสาหัสได้

13. ห้ามสัมผัสกับดอกสว่านหรือช้ินส่วนท่ีใกล้กับดอก
สว่านทันทีท่ีท�างานเสร็จ เนื่องจากอาจมีความร้อนสูง
และท�าให้ผิวหนังไหม้ได้

14. วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีท่ีเป็นพิษ ระวังอย่าสูดดม
ฝุ่นหรือสัมผัสกับผิวหนัง ปฏิบัติตามข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าเหล่านี้
ค�ำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้น

เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานซ�้าหลายครั้ง) อยู่
เหนือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใน
การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานท่ีผิด
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยท่ีระบุไว้ในคู่มือ
การใช้งานนี้อาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

ค�าอธบิายการท�างาน
ข้อควรระวัง:  

• ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตช์เครื่องมือและ
ถอดปลั๊กแล้วก่อนท�าการปรับหรือตรวจสอบฟังก์ช่ั
นบนเครื่องมือ
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การท�างานของสวติช์

ข้อควรระวัง:  
• ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่ง

งานสามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยัง
ต�าแหน่ง “ปิด” เมื่อปล่อย

สวติช์สัง่งาน

สวิตช์นี้จะท�างานเม่ือตั้งค่าเครื่องมือเป็นโหมด
เครื่องหมาย  และเครื่องหมาย 
► หมายเลข 1:    1. สวิตช์สั่งงาน

การเริ่มใช้งานเครื่องมือ เพียงกดสวิตช์สั่งงาน ปล่อยสวิตช์
สั่งงานเพ่ือหยุดท�างาน

ปุ่มสวติช์

สวิตช์นี้จะท�างานเม่ือตั้งค่าเครื่องมือท่ีโหมดเคร่ืองหมาย 
► หมายเลข 2:    1. ปุ่มสวิตช์

เมื่อเครื่องมืออยู่ในโหมดเครื่องหมาย  ปุ่มสวิตช์จะย่ืน
ออกมาและไฟจะติดข้ึนเป็นสีแดง
เปิดใช้เครื่องมือโดยกดปุ่มสวิตช์ ไฟของสวิตช์จะติดข้ึนเป็น
สีเขียว
หากต้องการหยุดเครื่องมือ ให้กดปุ่มสวิตช์อีกครั้ง

การเปลีย่นความเรว็

► หมายเลข 3:    1. ปุ่มหมุนปรับ

อัตราการหมุนและเจาะกระแทกต่อนาทีสามารถปรับได้โดย
การหมุนปุ่มหมุนปรับ ปุ่มหมุนมีเครื่องหมาย 1 (ความเร็ว
ต�า่สุด) ถึง 5 (ความเร็วสูงสุด) 
โปรดอ้างอิงตารางด้านล่างเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตั้งค่าตวัเลขบนปุ่มหมุนปรับและการหมุน/การเจาะกระแทก
ต่อนาที
 
ส�าหรับรุ่น HR4003C, HR4013C

ตัวเลขบนปุมหมุนปรับ อัตราการหมุนตอนาที อัตราการเจาะกระแทก
ตอนาที

5 500 2,900
4 470 2,700
3 380 2,150
2 290 1,650
1 250 1,450

 
ส�าหรับรุ่น HR5202C, HR5212C

ตัวเลขบนปุมหมุนปรับ อัตราการหมุนตอนาที อัตราการเจาะกระแทก
ตอนาที

5 310 2,250
4 290 2,100
3 230 1,700
2 180 1,300
1 150 1,100

ส�าหรับรุน่ HR4013C, HR5212C เท่านัน้

หมายเหตุ:  

• อัตราเจาะกระแทกต่อนาทีโดยไม่มีวัตถุใดๆ รองรับ
จะน้อยกว่าอัตราเจาะกระแทกโดยมีวัตถุรองรับ 
ท้ังนี้เพ่ือลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อไม่มีวัตถุใดๆ รองรับ 
ซ่ึงไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด หลังจากท่ีเริ่มเจาะ
ดอกสว่านเข้ากับคอนกรีต อัตราเจาะกระแทกต่อ
นาทีจะเพิ่มข้ึนและเป็นไปตามตวัเลขท่ีปรากฏใน
ตาราง เมื่ออุณหภูมิต�า่และจาระบีมีความหนืดน้อย
ลง เครื่องมืออาจจะไม่ท�างานตามฟังก์ชันนี้แม้ว่า
มอเตอร์จะหมุนอยู่ก็ตาม

ข้อควรระวัง:  
• หากเครื่องมือถูกใช้งานท่ีความเร็วต�า่อย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลานาน มอเตอร์อาจเกิดการโอเวอร์โหลด ส่ง
ผลให้เครื่องมือท�างานผิดปกติ

• ปุ่มหมุนปรับความเร็วสามารถหมุนไปจนสุดท่ี
หมายเลข 5 และหมุนกลับจนถึงหมายเลข 1 อย่า
ฝืนหมุนเกินหมายเลข 5 หรือ 1 ไม่เช่นนั้นฟังก์ชัน
การปรับความเร็วอาจไม่สามารถใช้งานได้

การเลอืกโหมดการท�างาน

ข้อควรระวัง:  
• อย่าหมุนก้านเปลี่ยนโหมดการท�างานเมื่อเครื่องมือ

ก�าลังท�างาน เครื่องมือจะเสียหายได้

• เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรออย่างรวดเร็วของกลไก
การเปลี่ยนโหมดการท�างาน ให้ดูให้แน่ใจว่าปุ่ม
หมุนส�าหรับเปลี่ยนโหมดนั้นอยู่ตรงกับต�าแหน่งใน
ต�าแหน่งหนึ่งอย่างแน่นอน

โหมดการเจาะกระแทก
► หมายเลข 4:    1. ก้านเปลี่ยนโหมดการท�างาน 

2. ลูกศร

ส�าหรับการเจาะคอนกรีต อิฐปูน ฯลฯ ให้หมุนปุ่มหมุนเลือก
โหมดการท�างานไปยังเครื่องหมาย  ใช้ดอกสว่านปลาย
ทังสเตนคาร์ไบด์

โหมดการกระแทก (โหมดสวติช์สัง่งาน)
► หมายเลข 5:    1. ก้านเปลี่ยนโหมดการท�างาน 

2. ลูกศร

ส�าหรับการสกัด กระเทาะ กระแทก ให้ดันก้านเลือกโหมด
การท�างานไปยังเครื่องหมาย  ใช้ดอกสว่านปากแหลม 
ดอกสกัดปากแบน ดอกสกัดแบนใหญ่ ฯลฯ
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โหมดการกระแทก (โหมดปุ่มสวติช์)
► หมายเลข 6:    1. ก้านเปลี่ยนโหมดการท�างาน 

2. ลูกศร

ส�าหรับการสกัด กระเทาะ หรือกระแทกอย่างต่อเนื่อง ให้ดัน
ก้านเลือกโหมดการท�างานไปยังเครื่องหมาย
► หมายเลข 7:    1. ปุ่มสวิตช์

ปุ่มสวิตช์จะย่ืนออกมาและไฟจะติดเป็นสีแดง
ใช้ดอกสว่านปากแหลม ดอกสกัดปากแบน ดอกสกัดแบน
ใหญ่ ฯลฯ

หมายเหตุ:  

• เม่ือใช้เครื่องมือในโหมดเครื่องหมาย  สวิตช์สั่ง
งานจะใช้การไม่ได้และจะสามารถใช้ได้แต่ปุ่มสวิตช์
เท่านั้น

ตวัจ�ากดัแรงบิด

ตัวจ�ากัดรอบจะท�างานเมื่อแรงบิดถึงระดับท่ีก�าหนด 
มอเตอร์จะผละออกจากเพลาส่งก�าลัง เมื่อเป็นเช่นนี้ ดอก
สว่านจะหยุดหมุน

ข้อควรระวัง:  
• เม่ือตวัจ�ากัดแรงบิดท�างาน ให้ปิดสวิตช์เครื่องมือ

ทันที เพื่อเป็นการป้องกันการสึกหรอก่อนก�าหนด
ของเครื่องมือ

ไฟแสดงสถานะ

► หมายเลข 8:    1. ไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่อง (เขียว) 
2. ไฟแสดงสถานะการซ่อมแซม (แดง)

ดวงไฟแสดงสถานะเครื่องเปิดสีเขียวจะสว่างข้ึนเม่ือเสียบ
ปลั๊กเครื่องมือ หากดวงไฟแสดงสถานะไม่ติด แสดงว่าสาย
ไฟหลักหรือตวัควบคุมอาจจะเสีย
หากดวงไฟแสดงสถานะติดแต่เครื่องมือไม่เริ่มท�างานแม้จะ
เปิดสวิตช์ก็ตามแสดงว่าแปรงคาร์บอนอาจจะเสีย หรือตวั
ควบคุม มอเตอร์ และสวิตช์เปิด/ปิดอาจเสีย
หากมีอาการดังกล่าวเกิดข้ึน ให้หยุดใช้เครื่องมือทันทีและ
ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ
ดวงไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดข้ึนเม่ือแปรงคาร์บอนใกล้
จะหมดสภาพเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องมีการซ่อมแซมเครื่อง
มือ หลังจากใช้งานไประยะหนึ่ง มอเตอร์จะหยุดท�างานโดย
อัตโนมัติ

การประกอบ
ข้อควรระวัง:  

• ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดเครื่องมือและถอด
ปลั๊กแล้วก่อนด�าเนินงานใดๆ กับเครื่องมือ

มอืจบัด้านข้าง

► หมายเลข 9

ข้อควรระวัง:  
• ใช้มือจับด้านข้างเมื่อท�าการสกัด กะเทาะ และ

ท�าลายเท่านั้น อย่าใช้เม่ือท�าการเจาะคอนกรีต อิฐ 
ฯลฯ เนื่องจากจะไม่สามารถจับเครื่องมือได้อย่าง
ถนัดจากด้านนี้ในการเจาะ

► หมายเลข 10:    1. มือจับด้านข้าง 2. น็อตกันคลาย

มือจับด้านข้างสามารถปรับหมุนในแนวตั้งได้ 360° และยึด
แน่นในต�าแหน่งท่ีต้องการ และยังสามารถปรับในแนวนอน
ไปข้างหน้าและข้างหลังได้แปดต�าแหน่ง เพียงคลายน็อตกัน
คลายเพื่อเลื่อนมือจับด้านข้างไปยังต�าแหน่งท่ีต้องการ แล้ว
ขันน็อตกันคลายให้แน่น

ด้ามจบัด้านข้าง

ข้อควรระวัง:  
• ใช้ด้ามจับด้านข้างเสมอเพื่อให้สามารถเจาะ

คอนกรีต อิฐ ฯลฯ ได้อย่างปลอดภัย

► หมายเลข 11:    1. ด้ามจับด้านข้าง

ด้ามจับด้านข้างสามารถเลื่อนไปรอบๆ ได้ท้ังสองด้าน ท�าให้
จับเครื่องมือได้ง่ายในทุกต�าแหน่ง คลายด้ามจับด้านข้างโดย
การหมุนด้ามจับทวนเข็มนาฬิกา แล้วเลื่อนไปยังต�าแหน่ง
ท่ีต้องการ จากนั้นยึดให้แน่นโดยการหมุนด้ามจับตามเข็ม
นาฬิกา

การตดิตัง้หรอืการถอดดอกสว่าน

► หมายเลข 12:    1. ก้านดอกสว่าน 2. จาระบีดอกสว่าน

ท�าความสะอาดก้านดอกสว่านและทาจาระบีดอกสว่านก่อน
ติดตั้งดอกสว่าน
► หมายเลข 13:    1. ดอกสว่าน 2. การเปิดฝา

ใส่ดอกสว่านลงในเครื่องมือ หมุนและดันดอกสว่านจน
กระท่ังเข้าท่ี
หากไม่สามารถดันดอกสว่านลงไปได้ ให้ถอดดอกสว่านออก 
แล้วดึงหัวจับลงสองครั้ง จากนั้นใส่ดอกสว่านอีกครั้ง หมุน
และดันดอกสว่านจนกระท่ังเข้าท่ี
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หลังจากการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดอกสว่านยึดแน่น
เข้าท่ีดีแล้วโดยลองพยายามดึงออก
► หมายเลข 14:    1. ดอกสว่าน 2. การเปิดฝา

เมื่อต้องการถอดดอกสว่านออก ให้ดึงหัวจับลงจนสุดและดึง
ดอกสว่านออก

มมุดอกสว่าน (เม่ือท�าการสกดั กะเทาะ หรือ
กระแทก)

► หมายเลข 15:    1. ก้านเปลี่ยนโหมดการท�างาน 
2. ลูกศร

ดอกสว่านสามารถปรับมุมได้ 24 ต�าแหน่ง ส�าหรับการ
เปลี่ยนมุมของดอกสว่าน ให้หมุนก้านเปลี่ยนโหมดการ
ท�างานไปยังเครื่องหมาย  หมุนดอกสว่านไปยังมุมท่ี
ต้องการ
► หมายเลข 16:    1. ก้านเปลี่ยนโหมดการท�างาน 

2. ลูกศร

หมุนก้านเปลี่ยนโหมดการท�างานเพื่อให้ลูกศรช้ีไปยัง
เครื่องหมาย  จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าดอกสว่านนั้น
ถูกยึดเข้าท่ีอย่างแน่นหนาด้วยการหมุนเบาๆ

เกจวดัความลกึ

► หมายเลข 17:    1. เกจวัดความลึก 2. ปุ่มล็อค

เกจวัดความลึกสะดวกส�าหรับการเจาะรูท่ีมีระดับความลึก
เท่ากัน
กดปุ่มล็อคค้างแล้วใส่เกจวัดความลึกเข้าไปในรูหกเหลี่ยม
► หมายเลข 18

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านท่ีมีร่องของเกจวัดความลึกหันไป
ทางเดียวกับท่ีมีเครื่องหมาย
ปรับเกจวัดความลึกโดยการเลื่อนไปมาในขณะท่ีกดปุ่มล็อค
เอาไว้ หลังจากการปรับแล้ว ให้ปล่อยปุ่มล็อคเพื่อล็อคเกจ
วัดความลึก

หมายเหตุ:  

• เกจวัดความลึกไม่สามารถใช้ท่ีต�าแหน่งซ่ึงเกจชน
กับเรือนเกียร์/เรือนมอเตอร์ได้

การใช้งาน
ข้อควรระวัง:  

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดช้ินงานไว้อย่างแน่นหนา 
วัตถุท่ีกระเด็นอาจท�าให้บาดเจ็บได้

• อย่าฝืนดึงเครื่องมือแม้ว่าดอกสว่านจะติดก็ตาม 
การสูญเสียความควบคุมอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บ
ได้

การใช้งานการเจาะกระแทก

► หมายเลข 19

ตั้งก้านเปลี่ยนโหมดการท�างานไปท่ีสัญลักษณ์
จัดดอกสว่านให้อยู่ในต�าแหน่งท่ีคุณต้องการส�าหรับเจาะรู 
จากนั้นกดสวิตช์สั่งงาน
อย่าฝืนใช้เครื่องมือ การใช้แรงกดเบาๆ จะให้ผลดีท่ีสุด จับ
เครื่องมือให้อยู่ในต�าแหน่งและป้องกันไม่ให้เครื่องมือลื่น
หลุดออกมาจากรูท่ีเจาะ
ห้ามใช้แรงกดมากข้ึนเมื่อมีเศษโลหะหรือวัสดุอุดตันท่ีรู ให้
ใช้งานเครื่องมือท่ีรอบเดินเบาแทน จากนั้นดึงดอกสว่าน
บางส่วนออกมาจากรู การท�าแบบนี้ซ�้าหลายๆ ครั้งจะท�าให้รู
สะอาด และจะท�าให้สามารถท�าการเจาะได้ตามปกติ

ข้อควรระวัง:  
• จะมีแรงบิดบนเครื่องมือ/ดอกสว่านอย่างมากทันที

ขณะเจาะรูทะลุ เม่ือมีเศษวัสดุอุดตันท่ีรู หรือเม่ือ
ปะทะกับเหล็กเสริมในคอนกรีต ใช้ด้ามจับด้านข้าง 
(มือจับเสริม) เสมอ จับเครื่องมือให้แน่นด้วยด้าม
จับด้านข้างและมือจับสวิตช์ในระหว่างการใช้งาน 
และวางเท้าให้มั่นคงเพื่อรักษาความสมดุล การไม่
ปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวอาจท�าให้ไม่สามารถ
ควบคุมเครื่องมือและได้รับบาดเจ็บรุนแรง

กระเปาะยางเป่าลม (อุปกรณ์เสรมิ)

► หมายเลข 20:    1. กระเปาะยางเป่าลม

หลังการเจาะรู ใช้กระเปาะยางเป่าลมเพื่อเป่าฝุ่นออกจากรู

การสกดั/กะเทาะ/กระแทก

► หมายเลข 21

ตั้งก้านเปลี่ยนโหมดการท�างานไปท่ีเครื่องหมาย   
หรือ 
จับเครื่องมือให้แน่นด้วยมือท้ังสองข้าง เปิดสวิตช์เครื่องมือ 
และใช้แรงกดเครื่องมือเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เครื่องมือดีดกลับ
จนไม่สามารถควบคุมได้ การกดเครื่องมือแรงๆ จะไม่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างาน
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ข้อควรระวัง:  
• ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตช์เครื่องมือและ

ถอดปลั๊กออกแล้วก่อนด�าเนินการตรวจสอบหรือ
บ�ารุงรักษา

• ห้ามใช้แก๊สโซลีน เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ 
หรือสิ่งอื่นท่ีคล้ายกันนี้ เนื่องจากอาจท�าให้สีซีดจาง 
เสียรูป หรือแตกร้าวได้

การหล่อลืน่

ข้อควรระวัง:  
• การบ�ารุงรักษานี้ควรท�าโดยศูนย์บริการท่ีผ่านการ

รับรองจาก Makita เท่านั้น

เครื่องมือนี้ไม่จ�าเป็นต้องหล่อลื่นทุกช่ัวโมงหรือทุกวัน 
เนื่องจากมีระบบหล่อลื่นด้วยการอัดจาระบี ควรหล่อลื่น
เครื่องมือเป็นประจ�า โปรดส่งเครื่องมือท้ังชุดไปยังศูนย์
บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เพื่อท�าการ
หล่อลื่น
เพื่อความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควร
ให้ศูนย์บริการท่ีได้รับการรับรองจาก Makita เป็นผู้ด�าเนิน
การซ่อมแซม บ�ารุงรักษา และท�าการปรับตั้งอ่ืนๆ นอกจาก
นี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสรมิ

ข้อควรระวัง:  
• ขอแนะน�าให้ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง

เหล่านี้กับเครื่องมือของ Makita ท่ีระบุไว้ในคู่มือนี้ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมี
ความเสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

• ดอกสว่านปลายคาร์ไบด์ SDS-MAX

• ดอกสว่านปากแหลม SDS-MAX

• ดอกสว่านปากแบน SDS-MAX

• ดอกสว่านแบนใหญ่ SDS-MAX

• ดอกสว่านพลัว่ SDS-MAX

• จาระบีสว่านเจาะกระแทก

• จาระบีดอกสว่าน

• มือจับด้านข้าง

• ด้ามจับด้านข้าง

• เกจวัดความลึก

• กระเปาะยางเป่าลม

• แว่นตานิรภัย

• กระเป๋าใส่อุปกรณ์

• อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องดูดฝุ่น

หมายเหตุ:  

• อุปกรณ์บางช้ินในรายการอาจมีมาให้ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ
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